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* CÔNG THỨC : Mỗi viên chứa : 
Domperidon maleat 

tương đương Domperidol 

Tá dược : Ludipress, Avic 

Magnesi stearat, Bội 

potassium 

* TRINHBAY : 

yl sulfat, DST, 
Acesulfam 

hộp 50 vi. 
| Chai 60 viên, Chai 100 viê 

| 500 viên. 
| * CHỈĐỊNH: 

Điểu trị triệu chứng buồn nôn và 

tod học. 
3/(hò dưới † tuổi. 

Zùng Domperidon thường xuyên hoặc dài ngày. 

% LIỀU LƯỢNG VA CÁCH DÙNG : 
Phải uống thuốc 15 - 30 phúttrước bữa ăn. 
Người lớn : Cứ 4 đến 8 giờ, uống một liều 10—20mg 

(tối đa 1 mg/kg). 
em : Cứ 4 đến 8 giờ, uống 1 liều 200 — 400 

icrogam/kg 
THẬN TRỌNG KHIDUNG : 
Chi được dùng Domperidon không quá 12 tuần cho 

bệnh nhân Parkinson. Có thể xuất hiện' các tác 
| dụng có hại & thdn kinh trung ương. Chi dùng 
| Domperidon cho người bệnh Parkinson khi các biện 

| pháp chống nôn khác, an toàn hơn không có tác 

dụng. 
hni Phải giảm 30 — 50% liều cho người suy bệnh suy 

17 thận và cho uống thuốc làm nhiều lần trong ngày. 

| Cần thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không 

mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

Sản xuất tại 

PHUDSKIN. 
% TÁC DỤNG PHỤ : 

Hiếm gặp, ADR < 1/1000. 
Domperidon khó qua được hàng rào máu - não và ít 

có khả năng hơn metoclopramid gây ra các tác dụng 
ở thần kinh trung ương như phản ứng ngoại tháp hoặc 

buồn ngủ. Rối loạn ngoại tháp và buồn ngủ xảy ra với 

1§ 18 rất thấp và thường do rối loạn tinh thấm của hàng - 
rào máu — não (trẻ để non, tổn thương màng não) 
hoặc do quá liều. 
Chảy sữa, rối loan kinh nguyệt, mất kinh, vú to hoặc 

P Ấệịm rolactin huyết thanh có thể gặp & 
u cao dài ngày. 

¡ng với các thuốc giải lo. 
c kháng cholinergic có thể ức chế tác dụng 

ridon. Nếu buộc phải dùng kết hợp với 

. Nếu dung Domperidon cùng với các thuốc kháng 
acid hoặc thuốc ức chế tiết acid thì phải uống 

Domperidon trước bữa ăn và phải uống các thuốc 
kháng acid hoặc thuốc ức chế tiết acid sau bữa ăn. 
Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú : 

PHỤ NỮ MANG THAI : Domperidon không gây quái 
thai. Tuy nhiên, để an toàn, tránh dùng thuốc cho 
người mang thai. 

PHỤ NỮ CHO CON BÚ : Domperidon bài tiết vào sữa 
mẹ với nồng độ thấp; không dùng thuốc cho người 
cho con bú. 

* QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:: 
Xử trí ngộ độc cấp và quá liều : gây lợi niệu thẩm 
thấu, rửa dạ dày, diéu trị triệu chứng. 

ˆ BẢO QUAN : Nơi khô mát (dưới 25°C), tránh ánh 
sáng 

% THUỐC SAN XUẤT THEO: TCCS 
ˆ HẠN DÙNG : 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
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